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Thực hiện Điều 61 Luật tương trợ tư pháp và trên cơ sở thông tin của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ liên quan, Chính phủ báo cáo Quốc hội về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/9/2018) như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

Trong năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ có liên quan và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) phối hợp chặt chẽ để triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2017 cũng như các nhiệm vụ theo quy định của Luật tương trợ tư pháp năm 2007 (Luật TTTP) trên cả bốn lĩnh vực: dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù (chuyển giao NCHHPT).

Về hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi pháp luật về tương trợ tư pháp (TTTP), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện nghiên cứu và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật TTTP
; nghiên cứu đề xuất việc xã hội hóa hoạt tống đạt giấy tờ nước ngoài trong thực hiện TTTP về dân sự tại Việt Nam.

Về công tác điều ước quốc tế (ĐƯQT), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất ký kết cũng như tổ chức thực thi hiệu quả các ĐƯQT đa phương và các hiệp định song phương về TTTP. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 về phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021 (Quyết định 49/QĐ-TTg). Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp chuẩn bị tổ chức tổng kết 5 năm triển khai Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (Quyết định 1440), trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu gia nhập các công ước của Hội nghị về TTTP trong lĩnh vực dân sự
.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu, đề nghị các cơ quan đầu mối về TTTP trong từng lĩnh vực tích cực triển khai các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao kết quả thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự, hình sự, các yêu cầu về dẫn độ, chuyển giao NCHHPT (sau đây gọi chung là UTTP), đáp ứng yêu cầu tố tụng trong nước và hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp.
Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về TTTP, Bộ Tư pháp tích cực chủ trì, phối hợp với các Bộ, TANDTC, VKSNDTC triển khai các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của Luật TTTP và Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TTTP, đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề xuất tại Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2017.

Các cơ quan đầu mối TTTP ở trung ương, các Bộ, ngành và cơ quan thực hiện tại địa phương tiếp tục tích cực và chủ động triển khai các hoạt động quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện hoạt động TTTP trong từng lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao NCHHPT.

Với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện TTTP trong lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với TANDTC đẩy mạnh triển khai Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 về Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại (Kế hoạch thực thi Công ước tống đạt) và các kế hoạch của ngành để triển khai Công ước này
. 
Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện UTTP được Bộ Tư pháp, Bộ Công an, VKSNDTC chú trọng. Bộ Tư pháp thường xuyên tổng hợp, trao đổi với Bộ Ngoại giao và TANDTC về những vướng mắc mà các tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gặp phải trong thực hiện UTTP và xử lý các yêu cầu công nhận và cho thi hành (CN&CTH) bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài để kịp thời có hướng dẫn, chỉ đạo. VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và TANDTC tăng cường trao đổi, phối hợp liên ngành để xử lý các yêu cầu TTTP về hình sự phức tạp
.

Cùng với hoạt động chỉ đạo, giám sát, để hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm UTTP ở địa phương, các cơ quan đầu mối về TTTP cũng tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm nước ngoài về các chủ đề TTTP trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao NCHHPT
; đăng tải các thông tin về TTTP trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của ngành. Đồng thời, hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan trực tiếp xử lý các yêu cầu TTTP ở cả bốn lĩnh vực còn được thực hiện thông qua việc các cơ quan trung ương có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, biên soạn các tài liệu hướng dẫn hoặc hỗ trợ trực tiếp cho địa phương trong quá trình thực hiện các yêu cầu UTTP cụ thể
. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác TTTP cũng được các Bộ, ngành đẩy mạnh
.
Ở cấp địa phương, các cơ quan trực tiếp thực hiện UTTP tiếp tục triển khai công tác này theo đúng quy định pháp luật và các ĐƯQT về TTTP mà Việt Nam là thành viên.
II. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tại Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hoàn thành Báo cáo đề xuất sửa Luật TTTP
. Trên cơ sở Báo cáo này, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí với phương án đề xuất của các Bộ, ngành về việc sửa đổi Luật TTTP theo hướng tách thành các luật riêng điều chỉnh từng lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao NCHHPT. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về TTTP thuộc lĩnh vực quản lý được phân công; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lập đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về dân sự; Luật dẫn độ và Luật chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù trình Chính phủ năm 2019 để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2021. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị VKSNDTC chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng kết, lập đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2021. Các Bộ, ngành hiện đang triển khai các nội dung này
. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực TTTP về dân sự, Chính phủ đã hoàn thành soạn thảo và chuẩn bị ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP trong đó thể chế hóa chức năng, thẩm quyền mới của thừa phát lại được thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài trong lĩnh vực TTTP về dân sự tại Việt Nam
 thay cho tòa án, qua đó giảm tải khối lượng công việc cho cơ quan nhà nước. Đồng thời, Bộ Tư pháp đang khẩn trương xây dựng các quy định hướng dẫn chi tiết thực thi chế định này nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho thừa phát lại có thể thực hiện được ngay chức năng mới một cách thống nhất và đồng bộ với các quy định về TTTP về dân sự và các cam kết quốc tế có liên quan.

 III. KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

1. Ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp song phương
Trong lĩnh vực TTTP về dân sự, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành đàm phán, ký Hiệp định TTTP với Hung-ga-ri
; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đàm phán 01 Hiệp định và đang rà soát, đánh giá xây dựng phương án đàm phán 01 Hiệp định. 

Trong lĩnh vực TTTP về hình sự, VKSNDTC đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành đàm phán 03 Hiệp định; tổ chức ký chính thức 01 Hiệp định; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đàm phán 04 Hiệp định; trình phê chuẩn 01 Hiệp định. 

 Trong lĩnh vực dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù, Bộ Công an đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành đàm phán 02 Hiệp định về chuyển giao NCHHPT, hoàn thành thủ tục đề xuất đàm phán 03 hiệp định dẫn độ và 04 hiệp định về chuyển giao NCHHPT; trình Chính phủ để trình Chủ tịch nước phê chuẩn 01 hiệp định dẫn độ và 01 hiệp định chuyển giao NCHHPT đã ký từ những năm trước.

(Xin xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2. Ký kết các điều ước quốc tế đa phương và hợp tác khu vực trong tương trợ tư pháp

a) Trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì triển khai các hoạt động nghiên cứu, gia nhập các Công ước trong khuôn khổ hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
, Bộ Tư pháp đang triển khai việc xây dựng hồ sơ gia nhập Công ước La Hay về thu thập chứng cứ tại nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước thu thập chứng cứ) để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Công ước này với 61 thành viên được đánh giá là cơ sở pháp lý quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh TTTP để các nước hợp tác, hỗ trợ nhau thực hiện các yêu cầu UTTP thu thập chứng cứ hiện nay nhằm giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 49/QĐ-TTg, trong năm 2018 và 2019, tập trung nghiên cứu xác định vai trò, nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vụ việc bắt cóc trẻ em thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước La Hay về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về gia nhập và thực thi Công ước. 


b) Hợp tác khu vực về tương trợ tư pháp

Trong lĩnh vực hình sự, hoạt động hợp tác khu vực được triển khai tích cực. Bộ Công an đã tổ chức thành công Hội nghị quan chức pháp lý cấp cao lần thứ 8 về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia thành viên ASEAN (tại Hà Nội từ ngày 26-27/4/2018). Tham dự Hội nghị có đại diện của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma tuý và tội phạm. Bên cạnh đó, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tham gia các cuộc họp Nhóm công tác Hội nghị quan chức pháp lý cấp cao ASEAN về Hiệp định mẫu về dẫn độ của ASEAN (lần thứ 7 từ ngày 29/01-02/02/2018 tại Xinh-ga-po và lần thứ 8 từ ngày 26/3-28/3/2018 tại Thái Lan). Sau 8 phiên họp Nhóm, các nước thành viên đã thống nhất nội dung dự thảo Hiệp định mẫu, theo kế hoạch dự kiến dự thảo Hiệp định sẽ được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN diễn ra vào tháng 10/2018 tại Lào. Hiệp định mẫu được thông qua sẽ là cơ sở cho các quốc gia thành viên xây dựng, đàm phán các hiệp định song phương đảm bảo phù hợp với chuẩn mực và pháp luật trong khu vực.

VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp cũng tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế và khu vực để chia sẻ thực tiễn Việt Nam, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước về TTTP trong cả bốn lĩnh vực. 


3. Tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp

Các cơ quan đầu mối TTTP trong mỗi lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao NCHHPT đã tăng cường vai trò là Cơ quan trung ương được quy định trong các Hiệp định/Thỏa thuận về TTTP giữa Việt Nam và nước ngoài. 

Các Bộ, ngành chủ trì đề xuất ký kết các ĐƯQT về TTTP trong cả bốn lĩnh vực đều nghiêm túc, khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai nghiêm túc các kế hoạch thực thi các ĐƯQT mới theo đúng quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Cụ thể như Bộ Tư pháp, TADNTC đều ban hành kế hoạch cụ thể của Bộ, ngành nhằm triển khai toàn diện Kế hoạch thực Công ước tống đạt của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 29/11/2016.
Đối với các ĐƯQT đang có hiệu lực, các cơ trung ương thường xuyên cập nhật thông tin
, hướng dẫn rà soát, đôn đốc các cơ quan tư pháp trong nước thực hiện tốt các yêu cầu TTTP của nước ngoài, thực thi nghiêm túc các ĐƯQT đã ký kết. Đồng thời, các cơ trung ương của Việt Nam cũng chủ động liên hệ, trao đổi với các cơ quan đầu mối của các nước đối tác để tham vấn về việc thực hiện các yêu cầu TTTP của hai Bên; tổ chức các hội nghị/hội thảo quốc tế với sự tham gia của phía các cơ quan thực hiện TTTP của Việt Nam và phía nước ngoài với mục tiêu tăng cường đối thoại và trao đổi thông tin liên quan đến TTTP nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các ĐƯQT này cũng như thiết lập và tăng cường được quan hệ hợp tác giữa các cơ quan đầu mối. Cụ thể như, trong lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung biên giới Việt Nam-Lào trong đó có nội dung rà soát, đánh giá thực tiễn thực hiện Hiệp định TTTP giữa hai bên và đề xuất các giải pháp nhằm hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền hai bên trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật. 

Kết quả thực hiện các ĐƯQT trong năm 2018 có nhiều tiến bộ trong cả bốn lĩnh vực, thể hiện cụ thể qua các số liệu thực hiện UTTP tại Mục IV dưới đây.
IV. THỰC HIỆN ỦY THÁC TƯ PHÁP

1. Tình hình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Sau hơn một năm thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục, TTTP trong lĩnh vực dân sự  và Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, hoạt động UTTP về dân sự trong năm 2018 đã dần đi vào nề nếp. Những hạn chế trong hoạt động UTTP được chỉ ra tại Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2017 về cơ bản đã được khắc phục, cụ thể: (i) hầu hết hồ sơ UTTP lập đúng yêu cầu; (ii) 100% yêu cầu tống đạt văn bản cho công dân Việt Nam ở nước ngoài được chuyển trực tiếp từ cơ quan yêu cầu cho cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để tống đạt cho đương sự, không thông qua kênh TTTP; (iii) 100% yêu cầu tống đạt giấy tờ đến các thành viên Công ước tống đạt được thực hiện thông qua kênh chính.  

Theo số liệu thống kê chính thức của Bộ Tư pháp, tình hình thực hiện UTTP về dân sự qua cơ quan đầu mối trong năm 2018 cụ thể như sau:

a) Ủy thác tư pháp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 


- Tổng số yêu cầu UTTP của Việt Nam gửi cho nước ngoài: 2069 yêu cầu. 
Trong đó có 94 (4,5%) yêu cầu  được gửi đến những nước chưa có ĐƯQT về TTTP với Việt Nam; 1291 (62,5%) yêu cầu thực hiện theo kênh Công ước tống đạt, 684 (33%) yêu cầu thực hiện theo kênh Hiệp định TTTP song phương. 

- Tổng số yêu cầu UTTP có trả lời là 1158/2069 yêu cầu (56%)
Trong đó, 11/94 (12%) yêu cầu gửi đến những nước chưa có ĐƯQT về TTTP với Việt Nam có trả lời; 736/1291 (57%) yêu cầu gửi theo kênh Công ước tống đạt có trả lời, 411/684 (64%) yêu cầu gửi theo kênh hiệp định song phương có trả lời. Ngoài ra, trong năm 2018, Bộ Tư pháp còn nhận được 951 phản hồi đối với các hồ sơ UTTP đã gửi yêu cầu từ năm 2016, 2017.

Các hồ sơ UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam vẫn chủ yếu là tống đạt giấy tờ, tài liệu, bản án, các quyết định của tòa án, yêu cầu về thu thập chứng cứ, lấy lời khai của đương sự hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc, tập trung ở các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, hành chính, lao động và các vụ việc về hộ tịch.

Các nước và vùng lãnh thổ mà Việt Nam gửi yêu cầu UTTP nhiều nhất vẫn là Hoa Kỳ, Lãnh thổ Đài Loan, Hàn Quốc, Ốt-xtờ-rây-li-a và Ca-na-đa.

So sánh kết quả chung thực hiện UTTP gửi ra nước ngoài năm 2018 với năm 2017 cho thấy: khối lượng hồ sơ UTTP tăng 11%; tỷ lệ yêu cầu UTTP gửi đi có kết quả tăng chung là 10%; tỷ lệ có trả lời từ những nước đã có ĐƯQT với Việt Nam tăng đáng kể lên 21% đối với kênh Công ước tống đạt và 27% đối với kênh hiệp định song phương
; thời gian thực hiện được rút ngắn, đặc biệt với các yêu cầu tống đạt giấy tờ thực hiện theo kênh Công ước tống đạt trung bình chỉ từ 2-4 tháng so với thời gian kéo hàng năm như trước đây. 
b) Ủy thác tư pháp theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 


- Tổng số yêu cầu UTTP đã tiếp nhận: 989 yêu cầu
Trong đó 770 yêu cầu thực hiện theo kênh Hiệp định TTTP song phương; 210 yêu cầu thực hiện theo kênh Công ước tống đạt và 9 yêu cầu thực hiện cho những nước chưa có ĐƯQT về TTTP với Việt Nam.

Tổng số yêu cầu có kết quả trả lời là 580/989 (đạt 59%), trong đó kết quả thực hiện theo Hiệp định song phương là 445/770 (58%), theo kênh Công ước tống đạt là 127/210 (60%), theo kênh ngoại giao là 8/9 
. Ngoài ra, trong năm 2018, Bộ Tư pháp còn trả 265 kết quả đối với các yêu cầu UTTP đã nhận từ năm 2016, 2017. Thời gian các cơ quan Việt Nam thực hiện yêu cầu UTTP cho phía nước ngoài trung bình từ 3-5 tháng.
Các UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài chủ yếu là về tống đạt giấy tờ, tài liệu, thu thập chứng cứ, lấy lời khai đương sự trong các vụ việc về hôn nhân và gia đình, yêu cầu cấp dưỡng sau khi ly hôn, yêu cầu về quyền nuôi con sau khi ly hôn, các vụ việc thương mại và lao động.


2. Tình hình thực hiện ủy thác tư pháp về hình sự

Theo số liệu thống kê của VKSNDTC, tình hình thực hiện UTTP về hình sự cụ thể như sau:

a) Ủy thác tư pháp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

VKSNDTC đã thụ lý và giải quyết 157 hồ sơ, văn bản UTTP hình sự từ các cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện; đã nhận được phản hồi là 119/157 yêu cầu (76%)
.
b) UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

VKSNDTC đã thụ lý và giải quyết 84 hồ sơ (tăng 6% so với năm 2017), văn bản UTTP về hình sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; đã phối hợp thực hiện có kết quả là 67/84 (79,7%)
.  

Tính chất của các yêu cầu TTTP về hình sự ngày càng phức tạp, liên quan đến các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như: mua bán người; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản hoặc các tội phạm nghiêm trọng khác như giết người; lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Phạm vi yêu cầu TTTP về hình sự chủ yếu là thu thập, cung cấp chứng cứ, tống đạt tài liệu, chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự, yêu cầu tịch thu tài sản do phạm tội mà có; triệu tập người làm chứng ra nước ngoài để tham gia phiên tòa, đề nghị cử người tiến hành tố tụng nước ngoài tham gia các hoạt động tương trợ tư pháp tại Việt Nam...
   

3. Về thực hiện yêu cầu về dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù 
Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, tình hình thực hiện yêu cầu TTTP trong hai lĩnh vực này cụ thể như sau:

a) Về dẫn độ 

Bộ Công an đã lập và chuyển 06 yêu cầu dẫn độ đối với 06 đối tượng đến các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để yêu cầu dẫn độ về Việt Nam
; bàn giao 01 đối tượng bị dẫn độ ra nước ngoài theo quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền (về Bun-ga-ri); bổ sung thông tin đối với 02 yêu cầu dẫn độ.

Bộ Công an đã tiếp nhận và xử lý 04 yêu cầu của nước ngoài đối với 11 đối tượng
; giải quyết 01 yêu cầu mở rộng phạm vi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị dẫn độ theo nguyên tắc có đi có lại; tiếp tục xử lý 01 yêu cầu dẫn độ do phía nước ngoài bổ sung thông tin theo nguyên tắc có đi có lại.
b) Về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù
Bộ Công an đã tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ chuyển giao NCHHPT từ Việt Nam ra nước ngoài
; cung cấp thông tin về 09 phạm nhân nước ngoài quốc tịch Ốt-xtờ -rây-li-a và Hàn Quốc phục vụ xem xét chuyển giao; tiếp tục xử lý 04 yêu cầu chuyển giao NCHHPT từ nước ngoài về Việt Nam theo Hiệp định song phương với Liên bang Nga và Ốt-xtờ-rây-li-a; đã tổ chức bàn giao 04 phạm nhân ra nước ngoài tiếp tục chấp hành hình phạt tù.

4. Về thực hiện yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của toà án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài

Việc tiếp nhận các yêu cầu CN&CTH bản án, quyết định của toà án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài đã thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS). Theo đó, về cơ bản các yêu cầu được gửi trực tiếp cho toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền, chỉ trong trường hợp ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên có quy định cụ thể thì gửi thông qua Bộ Tư pháp. Các yêu cầu CN&CTH bản án, quyết định của các nước có hiệp định TTTP với Việt Nam như Pháp, Ba Lan, Séc chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình như ly hôn, cấp dưỡng nuôi con. Bên cạnh đó có một số yêu cầu CN&CTH bản án, quyết định của các nước chưa có ĐƯQT với Việt Nam như Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a liên quan đến lĩnh vực kinh doanh-thương mại được giải quyết trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. 
Các yêu cầu CN&CTH phán quyết trọng tài nước ngoài đều là các phán quyết của trọng tài các nước thành viên Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài (Công ước New York). 

V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Từ thực tiễn thực hiện hoạt động TTTP năm 2018 có thể thấy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, các cơ quan thực hiện tại địa phương đã tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được đề xuất với Quốc hội tại Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2017 và đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó có những điểm đáng chú ý như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động TTTP được chú trọng, Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục chủ động triển khai toàn diện các kế hoạch thực thi các đạo luật lớn (BLTTDS, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính) và các ĐƯQT trong lĩnh vực TTTP, tạo cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật mới liên quan đến TTTP. Các Bộ, ngành đầu mối về TTTP trong từng lĩnh vực đã tăng cường phối hợp, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan ở địa phương thực thi các quy định pháp luật về TTTP, qua đó dần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác TTTP, góp phần đảm bảo việc áp dụng pháp luật và ĐƯQT được thống nhất, việc thực hiện UTTP ngày càng đi vào nề nếp và đạt kết quả tốt hơn. 

- Về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về TTTP: việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua chủ trương sửa đổi Luật TTTP theo hướng tách thành những lĩnh vực riêng với lộ trình cụ thể tạo cở sở để các cơ quan đầu mối về TTTP trong từng lĩnh vực triển khai các hoạt động hoàn thiện thể chế về TTTP đồng bộ, đồng thời cũng phát huy sự chủ động, chịu trách nhiệm trực tiếp của các cơ quan Bộ, ngành chủ trì. Các quy định về xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ nước ngoài theo Công ước tống đạt sau khi được ban hành và đi vào thực hiện sẽ giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước, tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động của thừa phát lại, góp phần thúc đẩy nghề thừa phát lại phát triển phù hợp với xu hướng chung của thế giới.
- Công tác ký kết và thực hiện các ĐƯQT về TTTP trong năm 2018 đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Chính phủ, các Bộ, ngành đầu mối đã hoàn thành việc đề xuất đàm phán, ký ĐƯQT về TTTP với nhiều nước, đặc biệt là các nước có quan hệ truyền thống và một số nước đối tác quan trọng của Việt Nam. Kết quả thực hiện các ĐƯQT về TTTP ngày càng chủ động và hiệu quả hơn, điển hình là việc thực thi Công ước tống đạt với các nước mà Việt Nam có nhiều nhu cầu UTTP như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ca-na-đa, Ốt-xtờ-rây-li-a. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện Việt Nam không chỉ có thể thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế mà hơn thế nữa là chủ động khai thác, tận dụng tối đa các quyền lợi cho Việt Nam. Thông qua việc tổ chức Hội nghị khu vực và song phương, tham dự các hoạt động trong khu vực của các cơ quan đầu mối về TTTP đã thể hiện vai trò tích cực, có trách nhiệm về hợp tác pháp luật và tư pháp của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN. 

- Về thực hiện các yêu cầu UTTP: Các kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện thể chế và ký kết, thực hiện ĐƯQT đã trực tiếp hỗ trợ cho việc thực hiện các yêu cầu UTTP trong cả bốn lĩnh vực được hiệu quả, chất lượng hơn với tỷ lệ yêu cầu UTTP có phản hồi cao hơn năm trước và rút ngắn về thời gian. Kết quả này đã góp phần hỗ trợ trực tiếp cho các cơ quan tố tụng, tư pháp trong nước và nước ngoài xử lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, mang lại những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế, bảo vệ trật tự an ninh và ổn định xã hội, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước. 

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân
a) Về khó khăn, tồn tại 

Mặc dù các Bộ, ngành đã có nhiều cố gắng nhưng công tác TTTP trong năm 2018 vẫn còn gặp phải một số khó khăn, tồn tại cần được khắc phục trong giai đoạn tới, trong đó tập trung ở một số vấn đề chính như sau:
- Về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về TTTP vẫn còn một số nội dung chưa được triển khai thường xuyên và sâu rộng như hoạt động phối hợp liên ngành trong hướng dẫn, rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện UTTP tại tòa án, các cơ quan thực hiện TTTP về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại địa phương cũng như tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

- Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật còn bị chậm tiến độ như dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; việc tổ chức tổng kết và nghiên cứu để đề xuất xây dựng các luật TTTP trong từng lĩnh vực chưa được triển khai đồng đều.

- Về công tác ký kết và thực hiện ĐƯQT: Vẫn còn một số hiệp định với các nước có đông người Việt Nam sinh sống hay có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với Việt Nam đã được các Bộ, ngành chủ trì đề xuất đàm phán từ năm 2016, 2017 đến nay chưa thể triển khai đàm phán, ký theo kế hoạch. Hoạt động rà soát, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định TTTP mới chỉ được thực hiện đối với một số hiệp định chủ yếu trong lĩnh vực dân sự, các lĩnh vực còn lại hầu như chưa được thật sự quan tâm thực hiện.
- Về thực hiện các yêu cầu TTTP: Mặc dù kết quả thực hiện các yêu cầu UTTP trong cả bốn lĩnh vực đã có những bước tiến nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của thực tiễn, vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ yêu cầu UTTP không có hoặc chậm phản hồi ở cả hai chiều đi và đến, trong nhiều trường hợp đã ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của hoạt động tố tụng trong nước cũng như trong quan hệ hợp tác với phía nước ngoài. Việc thực hiện một số nội dung yêu cầu TTTP trong lĩnh vực hình sự theo quy định mới của BLTTHS khó thực hiện hoặc phải qua quy trình thủ tục phức tạp, kéo dài
.  

- Về hoạt động CN&CTH bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của trọng tài nước ngoài, BLTTDS có quy định về việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong CN&CTH bản án, quyết định của những nước chưa có ĐƯQT đối với Việt Nam nhưng chưa có hướng dẫn về điều kiện, quy trình, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng phương thức này nên các toà án địa phương gặp vướng mắc khi nhận được yêu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp; các tòa án chưa nghiêm túc thực hiện quy định của BLTTDS về việc thông báo đầy đủ tình hình thụ lý cũng như kết quả giải quyết yêu cầu CN&CTH cho Bộ Tư pháp để theo dõi chung nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ quan trung ương trong thực thi các hiệp định TTTP về dân sự và cơ quan đầu mối quốc gia về thực thi Công ước New York.
b) Về nguyên nhân
Qua tổng kết công tác TTTP thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành xác định một số nguyên nhân chính của các khó khăn, tồn tại nêu trên trong đó có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, cụ thể như sau:

- Về thể chế, với nội dung đa ngành nên việc nghiên cứu sửa đổi Luật TTTP do nhiều cơ quan khác nhau chủ trì ở mỗi lĩnh vực, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đầu tư thời gian, công tác nghiên cứu không chỉ về nội dung pháp luật trong nước mà cả pháp luật của nước ngoài, ĐƯQT, ngoài ra còn phải cân đối về lộ trình, cách thức phối hợp cho phù hợp và đảm bảo tính khả thi vì vậy cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, hoạt động TTTP không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật TTTP và các văn bản hướng dẫn thi hành mà còn liên quan đến pháp luật tố tụng trong nước. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng vẫn còn khoảng trống hoặc có điểm chưa tương thích, chưa tính đến các đặc thù riêng của thực tiễn TTTP đã làm ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện các yêu cầu UTTP.
- Đối với công tác ĐƯQT về TTTP, hoạt động ký kết và thực hiện ĐƯQT về TTTP trong cả bốn lĩnh vực, bên cạnh sự tích cực, chủ động của các Bộ, ngành, còn phụ thuộc nhiều thiện trí hợp tác của phía nước ngoài. Tuy nhiên, một số đối tác trong đó có cả các đối tác chiến lược chưa thật sự mong muốn đàm phán để ký kết hiệp định song phương với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực dân sự. 

- Trong công tác tổ chức thực hiện TTTP, các cơ quan đầu mối cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù đều triển khai toàn diện hoạt động đôn đốc, hướng dẫn thực hiện hồ sơ TTTP đối với các địa phương, tuy nhiên, có lúc vẫn còn chưa thật sự sát sao, quyết liệt và kịp thời. Công tác thông tin, phối hợp liên ngành còn chưa thường xuyên và chặt chẽ. Ngoài ra, một số nguyên nhân khách quan khác đã được nêu tại Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2017 như sự khác nhau giữa quy định của pháp luật nước ngoài và Việt Nam, hay thông tin thiếu, không chính xác của hồ sơ UTTP cũng làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.

- Trong công tác CN & CTH bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, chưa có hướng dẫn của TANDTC trong việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại, các TAND cấp tỉnh/ thành phố có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chưa nhận thức được trách nhiệm phải phối hợp, gửi kết quả giải quyết yêu cầu CN&CTH cho Bộ Tư pháp được quy định tại BLTTDS.
- Về nguồn lực thực hiện công tác TTTP, yêu cầu TTTP ngày càng gia tăng khối lượng, phạm vi ngày càng rộng, nội dung TTTP phức tạp trong cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao NCHHPT đòi hỏi sự đầu tư, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn lực về cả nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ cấp trung ương đến địa phương để đảm bảo thực hiện. Tuy nhiên, những khó khăn về nhân lực, tài lực đã được đề cập tại Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2017 vẫn chưa thể khắc phục được đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác TTTP ở cả bốn lĩnh vực.
Phần II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

1. Về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về TTTP

Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành trong năm 2019 thực hiện việc tổng kết thi hành Luật TTTP, Bộ Tư pháp lập đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp dân sự; Bộ Công an lập đề nghị xây dựng Luật dẫn độ, Luật chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù trình Chính phủ để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2021; VKSNDTC lập đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp hình sự trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2021. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành theo dõi thực tiễn thi hành các quy định mới của các đạo luật về tố tụng liên quan đến TTTP để chủ động hướng dẫn, đề xuất các giải pháp xử lý khi có vướng mắc phát sinh.
Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định xã hội hoá hoạt động tống đạt giấy tờ nước ngoài sau khi dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại được ban hành.

2. Về công tác điều ước quốc tế 

Trong năm 2019 đẩy mạnh việc ký các ĐƯQT đã được Chủ tịch nước cho phép đàm phán; tập trung nghiên cứu đề xuất đàm phán các ĐƯQT với các quốc gia có nhiều người Việt Nam sinh sống và có quan hệ dân sự, thương mại, đầu tư phát triển với Việt Nam. 

Gia nhập Công ước thu thập chứng cứ và tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gia nhập Công ước bắt cóc trẻ em theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành tổ chức thực thi nghiêm túc và có hiệu quả các Hiệp định/Thỏa thuận đang có hiệu lực, nâng cao kết quả thực hiện UTTP cho phía nước ngoài; tiếp tục thực thi nghiêm túc, hiệu quả các ĐƯQT đa phương trong đó có Kế hoạch thực thi Công ước tống đạt giấy tờ của Chính phủ. 

3. Về thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp

Các Bộ, ngành, đặc biệt là các cơ quan đầu mối về TTTP và các cơ quan ở địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và toàn diện các quy định pháp luật về TTTP, các quy định về TTTP tại các văn bản liên quan và ĐƯQT; thực hiện nhanh và đầy đủ các yêu cầu TTTP trong cả bốn lĩnh vực. Các cơ quan đầu mối tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý các yêu cầu UTTP phức tạp, định kỳ thống kê, rà soát tiến độ thực hiện các yêu cầu TTTP. 
4. Về công tác quản lý nhà nước 

Bộ Tư pháp triển khai toàn diện các nội dung hoạt động quản lý nhà nước nhằm tăng cường và phát huy tốt vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước chung về TTTP theo quy định hiện hành; thực hiện nghiêm và thường xuyên công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra để tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả tất cả các mặt hoạt động TTTP.

Các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, kiểm điểm, đánh giá định kỳ để đưa công tác này đi vào chiều sâu, nội dung, thực chất. Các cơ quan đầu mối tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đôn đốc và tổ chức kiểm tra việc thực hiện UTTP ở cả bốn lĩnh vực để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật có liên quan. 

5. Về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài nước ngoài

 TANDTC ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc CN&CTH bản án, quyết định của toà án, trọng tài nước ngoài để áp dụng thống nhất toàn ngành; các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của BLTTDS, các ĐƯQT có liên quan, nhất là các nội dung phối hợp liên ngành.
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Trong năm 2019, để khắc phục những hạn chế, bất cập, nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động TTTP, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ và đề nghị TANDTC, VKSNDTC tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của mỗi cơ quan đầu mối trong hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế về TTTP đặc biệt trong việc tổng kết thi hành Luật TTTP, đề xuất hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về tương trợ tư pháp. 

2. Các cơ quan trung ương thực hiện Hiệp định/Thỏa thuận TTTP chủ động xây dựng cơ chế tham vấn thường xuyên với phía nước ngoài; tăng cường tiến hành rà soát tình hình thực hiện Hiệp định/Thỏa thuận để kịp thời giải quyết những bất cập, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Hiệp định/Thỏa thuận TTTP hỗ trợ cơ quan tư pháp hai bên giải quyết các vụ việc dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. 

3. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp giữa các cơ quan đầu mối Trung ương, trong tất cả các khâu công tác TTTP để trao đổi thông tin nhanh chóng và giải quyết kịp thời các yêu cầu tương trợ phức tạp, cần có sự thống nhất của liên ngành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác thông tin, thống kê, chia sẻ thông tin, dữ liệu về thực hiện UTTP; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TTTP.

4. Các cơ quan thực hiện TTTP kiện toàn tổ chức, tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác TTTP ở các Bộ, ngành và địa phương, nghiên cứu cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin; tìm kiếm, thu hút sự hỗ trợ của các dự án hợp tác về pháp luật cho các hoạt động nghiên cứu, tập huấn nghiệp vụ TTTP; bố trí và tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động TTTP.
 III. KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Chính phủ xin kiến nghị: 

1. Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khác quan tâm, tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật về tương trợ tư pháp, đặc biệt là các quy định mới có liên quan tại Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính và thực thi các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp, trong đó có Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.

2.  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục tăng cường chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp luật trong nước trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự.

3. Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch thực thi Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại trong toàn ngành; tăng cường đôn đốc các Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp của nước ngoài; kiểm tra và chỉ đạo hoạt động công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài nước ngoài đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và cam kết quốc tế có liên quan; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong hoạt động tương trợ tư pháp và công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của toà án, phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2018, Chính phủ xin kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

	Nơi nhận:




- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c) ;
- TTg, các PTTg (để b/c); 

- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ: CA, NG, TP(2b); 
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ: TH, QHQT, NC, QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, PL (3b).


	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Đã ký)
Lê Thành Long


� Công văn số 1083/VPCP-PL ngày 30/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về sửa đổi Luật TTTP


� Công văn số 1174/VPCP-QHQT ngày 01/02/2018 của Văn phòng Chính phủ 


� Quyết định số 2686/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước Tống đạt của Bộ Tư pháp; Quyết định số 25/QĐ-TANDTC ngày 09/3/2017 của Chánh án TANDTC phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước tống đạt tại tòa án nhân dân


� VKSNDTC, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đã phối hợp thành lập Đoàn công tác liên ngành đi Lào để thực hiện yêu cầu TTTPHS đối với vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; thực hiện yêu cầu TTTP của Vương Quốc Anh giải quyết vụ án giết người tại Hải Phòng; phối hợp lấy lời khai một số nhân chứng ở Việt Nam qua cầu truyền hình tại phiên tòa hình sự ở Ma-lai-xi-a


� Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm nghiên cứu kinh nghiệm Pháp về tống đạt giấy tờ; kinh nghiệm Hoa Kỳ về xã hội hoá hoạt động tống đạt giấy tờ của nước ngoài; phối hợp với TANDTC, Bộ Ngoại giao tổ chức tập huấn thực hiện UTTP về dân sự cho các tòa án, cơ quan thi hành án trên toàn quốc; VKSNDTC phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo tập huấn về tăng cường năng lực của Việt Nam trong quá trình tham gia hợp tác về tư pháp hình sự xuyên quốc gia


� Công văn số 3378/BTP-PLQT ngày 10/09/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện uỷ thác tư pháp đi một số nước; Sổ tay tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự được phổ biến và đăng tải trên trang thông tin của Bộ Tư pháp;


� Bộ Tư pháp đã hoàn thành và ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ UTTP về dân sự; TANDTC đang hoàn thiện trang thông tin điện từ và phần mềm quản lý nghiệp vụ về TTTP 


� Báo cáo số 06/BC-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ Tư pháp


� VKSNDTC đã tổ chức xây dựng và thực hiện Đề án cải cách tư pháp năm 2018 “Thực tiễn thi hành và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp hình sự đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp”, đồng thời, VKSNDTC cũng  đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổng kết thi hành các quy định pháp luật TTTP trong lĩnh vực hình sự và tiến hành các hoạt động nghiên cứu phục vụ việc lập đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự; 


Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật TTTP và thực hiện công tác dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lập đề nghị xây dựng Luật dẫn độ và Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù để trình Chính phủ trong năm 2019.


� Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành Nghị định này trong tháng 10/2018


� Ngày 10/9/2018,  thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri với đại diện phía Hung-ga-ri tại Bu-đa-pét nhân dịp chuyến thăm Hung-ga-ri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


� Công văn số 4833/VPCP-QHQT ngày 11/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ tại nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại 


� Việc đăng tải, cập nhật thông tin các ĐƯQT, pháp luật nước ngoài về TTTP, thông tin hướng dẫn nghiệp vụ trên các trang mạng chính thức của các Bộ, ngành được thực hiện thường xuyên để các cơ quan địa phương, cơ quan có liên quan có thể tra cứu, sử dụng giải quyết các vụ việc được thuận lợi


 � Năm 2017 số yêu cầu UTTP gửi đi nước ngoài có trả lời là 855/1861 yêu cầu (đạt 46%) trong đó UTTP gửi đi nước có ĐƯQT có trả lời là 272/739 (đạt 37%)


�Năm 2017 tỷ lệ yêu cầu UTTP dân sự của nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực hiện có trả lời là 497/753 yêu cầu đạt 66%


� Năm 2017 tỷ lệ yêu cầu UTTP hình sự của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam gửi đi nước ngoài thực hiện có kết quả là 62/131 (47,3%)


� Năm 2017 tỷ lệ yêu cầu UTTP hình sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài gửi đến Việt Nam thực hiện có kết quả là 51/87 (58,6%)


� VKSNDTC chủ trì tổ chức đoàn liên ngành sang Lào phối hợp thực hiện yêu cầu chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự vụ 04 đối tượng là công dân Việt Nam có hành vi trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân; phối hợp thành lập Đoàn công tác liên ngành đi Lào để thực hiện yêu cầu TTTPHS đối với vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; thực hiện yêu cầu TTTP của Vương Quốc Anh giải quyết vụ án Giết người tại Hải Phòng; phối hợp lấy lời khai một số nhân chứng ở Việt Nam qua cầu truyền hình tại phiên tòa hình sự ở Ma-lai-xi-a


� Trong đó 03 yêu cầu theo hiệp định song phương với Ốt-xtờ-rây-li-a và Séc; 03 yêu cầu theo nguyên tắc có đi có lại với Thụy Điển, Pê-ru


� 03 yêu cầu theo hiệp định song phương với Cộng hòa Séc và Liên bang Nga, 01 yêu cầu theo nguyên tắc có đi có lại với Trung Quốc 


� 11 yêu cầu theo hiệp định song phương với Ốt-xtờ-rây-li-a, Liên bang Nga, Hàn Quốc, 04 yêu cầu theo nguyên tắc có đi có lại với Bun-ga-ri và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó, đã chuyển cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết 13 yêu cầu, 02 yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ phạm nhân đã rút đơn xin chuyển giao


� Mặc dù yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của toà án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật TTTP nhưng là một trong những nội dung có gắn kết chặt chẽ và thường được quy định trong các hiệp định TTTP về dân sự ,vì vậy, Báo cáo có thông tin một số nét chính về nội dung này


� Theo quy định của BLTTHS 2015, các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm cho việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ chỉ được áp dụng sau khi Tòa án đã có quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ đối với người đó hoặc quyết định dẫn độ đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật mà không tính đến thời gian từ khi Bộ Công an nhận được yêu cầu dẫn độ đến khi Tòa án có quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ. Theo quy định của Luật TTTP, khoảng thời gian này có thể kéo dài 05 tháng (đối với trường hợp thông thường) và 07 tháng (đối với trường hợp Bộ Công an yêu cầu bổ sung thông tin) hoặc thậm chí dài hơn nếu giữa Việt Nam và quốc gia yêu cầu dẫn độ có điều ước quốc tế có quy định khác. Như vậy, trong thời gian này, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ không thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kể cả khi có căn cứ cho rằng người bị yêu cầu dẫn độ bỏ trốn hoặc gây khó khăn, cản trở việc xem xét yêu cầu dẫn độ
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